
Tổng số 

Trong đó: Phần 

vốn ngân sách nhà 

nước

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ bản

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

đọng 

xây 

dựng cơ 

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B 39,500,000,000 39,500,000,000 23,318,479,000 4,270,000,000 -4,270,000,000 23,318,479,000

I 39,500,000,000 39,500,000,000 23,318,479,000 4,270,000,000 -4,270,000,000 23,318,479,000

1 39,500,000,000 39,500,000,000 23,318,479,000 4,270,000,000 -4,270,000,000 23,318,479,000

Dự án khởi công mới 39,500,000,000 39,500,000,000 23,318,479,000 4,270,000,000 -4,270,000,000 23,318,479,000

1

Cải tạo, nâng cấp đường

trục thôn 1 (Đoạn từ ngã

tư đèn xanh đỏ đến cổng

làng Đa Khê)

Xã Thanh 

Hà, TP Hải 

Phòng

Xã Thanh 

Hà, TP 

Hải Phòng

BQL dự 

án 

ĐTXD 

xã Thanh 

Hà

8182568
829-292-

43

2026-

2027

1279/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2025

6,700,000,000 6,700,000,000 6,700,000,000 -2,550,000,000 4,150,000,000

Nguồn 

TP

 43;

2

Cải tạo, nâng cấp đường

đoạn từ trường Trung học

phổ thông Thanh Hà đến

nhà ông Nghĩa (đường 390

cũ) và đoạn từ ngã tư

huyện đội cũ đến đường

390 cũ 

Xã Thanh 

Hà, TP Hải 

Phòng

Xã Thanh 

Hà, TP 

Hải Phòng

BQL dự 

án 

ĐTXD 

xã Thanh 

Hà

8182571
829-292-

43

2026-

2027

1280/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2025

5,900,000,000 5,900,000,000 5,900,000,000 -1,720,000,000 4,180,000,000

Nguồn 

TP

 43;

3

Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân thôn Lại xá 1, xã 

Thanh Hà

Xã Thanh 

Hà, TP Hải 

Phòng

Xã Thanh 

Hà, TP 

Hải Phòng

BQL dự 

án 

ĐTXD 

xã Thanh 

Hà

8182565
829-341-

43

2026-

2027

1281/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2025

13,500,000,000 13,500,000,000 5,000,000,000 2,550,000,000 7,550,000,000

Nguồn 

TP

 43;

4

Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân thôn Lại xá 2, xã 

Thanh Hà

Xã Thanh 

Hà, TP Hải 

Phòng

Xã Thanh 

Hà, TP 

Hải Phòng

BQL dự 

án 

ĐTXD 

xã Thanh 

Hà

8182567
829-341-

43

2026-

2027

1282/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2025

13,400,000,000 13,400,000,000 5,718,479,000 1,720,000,000 7,438,479,000

Nguồn 

TP

 43;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH HÀ Mẫu số 01.b/PB

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án (*)
Ước lũy kế giải 

ngân từ khởi 

công đến hết kế 

hoạch năm 

trước (Không 

bao gồm số đã 

nộp hoàn trả 

NSNN nếu có)

Kế hoạch đầu tư công

năm 2026

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án 

(Chi tiết 

đến xã)

Chủ đầu 

tư

Mã số dự 

án đầu tư

Dự án do địa phương quản lý

Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp xã)

Ghi chú
Số; ngày, 

tháng, năm

Tổng mức vốn đầu tư

Tổng số 

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

sau điều chỉnh

Vốn ngân sách nhà nước

Kế 

hoạch

đầu tư 

công 

trung 

hạn giai 

đoạn 

2026-

2030

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026

(Kèm Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND Thanh Hà về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung
Địa điểm 

xây dựng

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Điều chỉnh tăng
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